[1] Vẫn thánh cả Giuse -- 

[2] Ngắm thương khó -- 

[3]Chuyện ông thánh An Tôn -- 

[4] Hội đồng tứ giáo -- 

[5] Thánh giáo kinh nguyện (giáo lý công giáo) -- 

[6] Thánh giáo yếu lý (giáo lý công giáo) -- 

[7] Các thánh truyện (tháng giêng) -- 

[B] Sách các phép - 

[9] Sách truyện Các thánh (tháng giêng) -- 

[10] Sách dậy tập đi đàng nhân đức -- 

[11] Sách truyện Các thánh (tháng giêng) -- 

[12] Một số thư chung -- 

[13] Các thánh truyện (tháng hai) -- 

[14] Sách truyện Các thánh (tháng hai) -- 

[15] Sách dậy tập đi đàng nhân đức lọn lành (quyển III & quyển IV)-- 
[16] Sách truyện Các thánh (tháng hai) -- 

[17] Sách truyện Các thánh (tháng ba) -- 

[18] Các thánh truyện (tháng ba) -- 

[19] Sách dậy tập đi đàng nhân đức lọn lành (quyển V & quyển VỊ) -- 
[20] Sách truyện Các thánh (tháng ba) -- 

[21] Các thánh truyện (tháng tư) -- 

[22] Sách truyện Các thánh (tháng tư) -- 

[23] Sách truyện Các thánh (tháng tư) -- 

[24] Sách dậy tập đi đàng nhân đức lọn lành (quyển VII & quyển VIII) -- 
[25-27] Các thánh truyện (tháng năm)) -- 

[28] Sách dậy tập đi đàng nhân đức lọn lành (quyển IX & quyển X) -- 
[29-30] Sách truyện Các thánh (tháng sáu) -- 

[31] Sách dậy tập đi đàng nhân đức lọn lành (quyển XI) -- 

[32] Các thánh truyện (tháng bảy) -- 

[33-34] Sách truyện Các thánh (tháng bảy) -- 

[35] Sách dậy tập đi đàng nhân đức lọn lành (quyển XII & quyển XIII quyển XIV & 
quyển XV) -- 

[36] Các thánh truyện (tháng tám) -- 

[37-38] Sách truyện Các thánh (tháng tám) -- 

[39] Sách dậy tập đi đàng nhân đức lọn lành (quyển XVI & quyển XVII) -- 
[40] Các thánh truyện (tháng chín) -- 

[41-42] Sách truyện Các thánh (tháng chín) -- 

[43] Sách dậy tập đi đàng nhân đức lọn lành (quyển XVIII & quyển XIX) -- 
[44] Các thánh truyện (tháng mười) -- 

[45-46] Sách truyện Các thánh (tháng mười) -- 

[47] Sách dậy tập đi đàng nhân đức lọn lành (quyển XX & quyển XXI) -- 
[48] Các thánh truyện (tháng mười một) -- 

[49] Truyện thánh Ven tử đạo -- 

[50] Sơ thảo thư mục hán nôm công giáo Việt nam -- 

[51] Sách truyện các thánh (tháng mười một) -- 

[52] Sách dậy tập đi đàng nhân đức lọn lành (quyển XXIII & quyển XXIV) -- 
[53-55] Sách truyện các thánh (tháng mười hai) -- 

[56] Sách truyện ông thánh Phanxicô Xaviê -- 

[57] Truyện bà thánh Đê, cố thánh Bắc và cụ thánh Hưởng tử đạo -- 


[58] Truyện thánh Tịnh và ông thánh Văn tử đạo -- 
[59] Truyện 22 đấng thánh tử vì đạo -- 

[60-61] Sách dậy đấng làm người sửa mình -- 

[62] Tập dụng thần công -- 

[63-64] Sách dậy về sự đánh giặc thiêng liêng -- 
[65-68] Sách dẫn đàng giữ đạo -- 

[69-70] Đức Chúa Giêsu ngự trong phép mình thánh -- 
[71-72] Cấm phòng cho bổn đạo -- 

[73] thánh Lộ thiện Công -- 

[74] Mùa ăn chay cả -- 

[75-77] Thiên chúa thánh mẫu -- 

[78] Thiên chúa thánh giáo khải mông -- 

[79-80] Những điều ngắm trong các ngày lễ trọng -- 
[B1] Dọn mình trước chịu cômônhong -- 

[82] Đức chúa Giêsu (2) -- 

[83] Truyện ông thánh Inaxu và ông thánh Phanxicô Xaviê -- 
[84-86] Đức chúa Giêsu (3-10) -- 

[87] Cải táng hai cốt các đấng tử đạo tại hai giáo xứ Trung thành -- 
Hưng Nghĩa, giáo phận Bùi chu năm 1862 -- 

[88-89] Sách dẫn đàng nhân đức -- 

[90] Thiên chúa thánh giáo hối tội kinh -- 

[91] Phép dòng chị em Mến Câu rút Đức chúa Giêsu -- 
[92] Sách ngắm các ngày nhất lễ lạy lót năm -- 

[93] Sách yên ủi kẻ liệt -- 

[94] Sách khuyên răn -- 

[95] Truyện bà thánh Y-xa-ve -- 

[96] Tam thập nhất điều tư lương -- 

[97] Lễ nhật chung niên toàn thư -- 

[98-99] Thánh giáo giảm lược -- 

[100] Tứ chung lược thuyết -- 

[101] Tứ chung quốc ngữ -- 

[102-104] Sách tóm lại những truyện sấm truyền cũ -- 
[105] Tháng ông thánh Giu-se -- 

[106-107] Lộ đức Thánh mẫu -- 

[108] Thánh giáo kinh nguyện -- 

[109-111] Tứ nguyên yếu lý. 


